TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ 


Bộ môn:  Chế tạo máy  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt:  TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO MÁY
· Tiếng Anh:
AUTOMATION IN MANUFACTURING




Mã học phần:

MET318

(2)



Số tín chỉ:
 2(2-0)

Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết:
 Kỹ thuật chế tạo 1,2,3; Máy CNC và robot, Điện tử công nghiệp

2. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Lê Nguyễn Anh Vũ


Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, TS
Điện thoại: 0905010646



Email: vulna@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: VP BM Cơ Kỹ Thuật, Khoa Xây dựng theo lịch hẹn.

Lớp giảng dạy: 59.CTM
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của tự động hóa sản xuất, các cơ cấu chức năng cơ bản trong hệ thống tự động, các hệ thống điều khiển tự động, tự động hóa quá trình cung cấp phôi, gia công và lắp ráp, tự động hóa trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM; nhằm giúp người học phát triển các kiến thức nền tảng về tự động hóa quá trình sản xuất trong cơ khí chế tạo máy và vận dụng vào thiết kế hệ thống sản xuất trong thực tế.

4.. Mục tiêu:
Giúp SV hiểu được các nguyên lý cơ bản, cấu thành và đặc điểm của các hệ thống tự động hóa trong chế tạo máy từ đó có thể vận hành, đề xuất sử dụng các giải pháp tự động hóa trong chế tạo máy.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a)  Hiểu được vai trò, nhiệm vụ và lịch sử phát triển của tự động hóa trong SX
b) Phân tích được cấu thành cơ bản của hệ thống tự động hóa trong sản xuất

c)  Phân tích và áp dụng các hệ thống cấp phôi tự động

d) Đánh giá được chức năng của robot trong các dây chuyền tự động

e)  Nắm được nguyên lý của lắp ráp, kiểm tra tự động và điều khiển các thông số công nghệ sản xuất để có kiến thức phát triển và áp dụng sau này

f)  Phân tích một số hệ thống tự động

6. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1


	Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất trong chế tạo máy

1. Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của tự động hóa

2. Phân loại hệ thống điều khiển tự động

3. Lịch sử phát triển của tự động hóa QTSX

4. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản

5. Phương hướng phát triển tự động hóa SX ở Việt Nam


	a
	2
	

	2


	Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động

1. Cảm biến

2. Các cơ cấu chấp hành

3. Thiết bị điều khiển

4. Công cụ mô tả hoạt động của thiết bị tự động

	b
	4
	

	3
	Hệ thống cấp phôi tự động

1. Ý nghĩa và phân loại

2. Phương pháp định hướng phôi rời

3. Cơ cấu cấp phôi dạng phễu

4. Cơ cấu cấp phôi dạng rung động

5. Cơ cấu cấp phôi dạng ổ tích
	c
	4
	

	4
	Hệ thống vận chuyển phôi liệu 

1. Băng tải, 

2. Rô bốt vận chuyển, 

3. Hệ thống nhập và xuất kho tự động


	d
	4
	

	5
	Dây chuyền tự động

1. Các khái niệm cơ bản

2. Lập quy trình công nghệ cho dây chuyền tự động

3. Các dây chuyền gia công cắt gọt tự động

4. Dây chuyền tự động máy tổ hợp

5. Dây chuyền tự động máy CNC

6. Điều chỉnh và vận hành dây chuyền tự động

7. Hệ thống sản xuất linh hoạt
	d
	4
	

	6
	Tự động hóa quá trình kiểm tra

1. Khái quát về đo lường và kiểm tra tự động

2. Các thiết bị kiểm tra tự động

3. Các hệ thống phân loại tự động

4. Kiểm tra tích cực
5. Kiểm tra tự động khi mài

	e
	4
	

	7
	Tự động hóa quá trình lắp ráp

1. Khái niệm về quá trình lắp ráp tự động

2. Định vị và liên kết các chi tiết khi lắp ráp

3. Sử dụng robot trong lắp ráp

4. Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp tự động

5. Hiệu quả kinh tế của lắp ráp tự động

	e
	4
	

	8
	Tự động điều khiển các yếu tố công nghệ

1. Tự động điều chỉnh kích thước
2. Tự động điều khiển biến dạng đàn hồi

3.Tự động điều khiển lực cắt

4.Tự động điều khiển độ mòn dụng cụ cắt
5.Tự động hóa bù trừ biến dạng nhiệt
	e
	2
	

	9
	Phân tích một số hệ thống sản xuất tự động

1. Dây chuyền sản xuất tự động

2. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

3. Hệ thống sản xuất tích hợp CIM


	f
	2
	

	10
	Hiệu quả kinh tế của tự động hóa quy trình công nghệ

1. Các chỉ tiêu của hiệu quả kinh tế
2. Hiệu quả tự động hóa của máy
3. Hiệu quả vốn đầu tư tự động hóa

4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của tự động hóa
	f
	2
	

	11
	Ôn tập và kiểm tra
	
	2
	

	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Hồ Viết Bình, 

Trần Thế San
	Tự động hóa quá trình sản xuất
	2009
	ĐHSP Kỹ thuật tp HCM
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	2
	Trần Văn Địch 
	Tự động hóa sản xuất.
	2006
	KHKT
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	3
	Groover 
	Fundamentals of Modern Manufacturing Materials, Processes, and Systems - 
	2007
	John Wiley&Son
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	4
	Beno Benhabib
	Manufacturing: design, production, automation and integration
	2003
	Marcel Dekker
	
	
	x


8. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra trên lớp
	
	20

	2
	Tiểu luận
	
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
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